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	Giáo án số:1
	Thời gian thực hiện:10 tiết

Thực hiện từ ngày .... đến ngày .......


Tên bài: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động, dừng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.  

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về việc  khởi động một động cơ
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn


	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn


	
	


	Giáo án số:2
	Thời gian thực hiện: 10 tiết

Thực hiện từ ngày ... đến ngày ...


Tên bài: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha. 

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về ứng dụng đảo chiều quay động cơ KĐB
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn

	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn


	Giáo án số:3
	Thời gian thực hiện: 10 tiết

Thực hiện từ ngày ... đến ngày .....


Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH
Mục tiêu của bài: 

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc giới hạn hành trình
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn


	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn


	Giáo án số:4
	Thời gian thực hiện: 10 tiết

Thực hiện từ ngày ... đến ngày .....


Tên bài: LẮP RÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA BẰNG ĐỔI NỐI Y/(
Mục tiêu của bài: 

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/( động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/( động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Môt động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc khởi động Y/(
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn


	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn

	Giáo án số:5
	Thời gian thực hiện: 10 tiết

Thực hiện từ ngày ... đến ngày .....


Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
Mục tiêu của bài: 

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc hãm động cơ
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn


	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn

	Giáo án số:6
	Thời gian thực hiện: 10 tiết

Thực hiện từ ngày ... đến ngày .....


Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ
Mục tiêu của bài: 

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.



- Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:
 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

   Số sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
	Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc vận hành theo trình tự - thời gian
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch

Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực.

Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển

Vận hành mạch điện


	Thuyết trình và vấn đáp

Nhận xét,giảng giải

Thao tác mẫu
	Trả lời

Lắng nghe và ghi nhận

Quan sát 

SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	60 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


	Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập

GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	353 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- Vệ sinh xưởng thực hành
	30 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn


	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                 Cao Văn Tuấn





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                           Môn học: Thực tập Trang Bị Điện


                           Lớp : 17T2 – ĐCN1   Khoá : 17TC


                           Họ và tên giảng viên : Cao Văn Tuấn


                           Năm học:2017 - 2018
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